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Bhăng
Cư Êwi Hòa Hiệp Ea Hu Ea Ning Ea Ktur Ea Tiêu

Ea 

Bhốk
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1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 3,38 3,38

1.1 Đất trồng lúa LUA

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK

1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3,38 3,38

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong  đó:  Đất  rừng  sản  xuất  là  rừng  tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT

1.9 Đất làm muối LMU

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT

2.2 Đất ở tại đô thị ODT

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC

2.4 Đất quốc phòng CQP

2.5 Đất an ninh CAN

2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK

2,8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC

2.9 Đất tôn giáo TON

2.10 Đất tín ngưỡng TIN

2.11
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở 

lưu giữ tro cốt
NTD

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC

2.12.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá MNC

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK

Đơn vị tính: ha

 Phụ lục II.

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          /6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện

tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
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